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Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 57: Hội thoại

1. Điền từ (cụm từ) còn thiếu vào câu sau:

Trong hội thoại, nhiều khi người tham gia hội thoại lựa chọn cách... để biểu thị
thái độ.

A. Im lặng

B. Đánh nhau

C. Lắp bắp

2. Để thể hiện sự tôn trọng người cùng tham gia hội thoại cần

A. Tránh cả hai điều trên

B. Tránh cắt lời người khác

C. Trán tranh lượt lời của người khác

3. Hãy phát hiện mối quan hệ xã hội giữa những người tham gia hội thoại trong
hội thoại sau?

A: Bán hết không con?

B: Hết sạch, má.

A. Cha - con

B. Anh - em

C. Mẹ - con

D. Chị - em

4. Trong hội thoại, mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là

A. Lượt lời

B. Lượt đi

C. Trao lời

5. Điền từ (cụm từ) còn thiếu vào câu sau:

Vai xã hội là....của người tham gia hội thoại với người khác trong cuộc thoại.

A. Vị trí

B. Vị trí địa lí

C. Vị trí trong gia đình
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6. Quan hệ xã hội của người tham gia hội thoại được xác định dựa trên các yếu
tố nào?

A. Sự thông cảm và tương trợ lẫn nhau

B. Sự tương trợ lẫn nhau

C. Thứ bậc, tuổi tác, mức độ quen biết

7. Hãy phát hiện mối quan hệ xã hội giữa những người tham gia hội thoại trong
hội thoại sau?

A: Thưa bố, bố cho con thử tài.

B: Con thật là tài nhất rồi. Bố cho con cái nhà đấy.

A. Thầy - trò

B. Bố - con

C. Mẹ - con

D. Chị - em

8. Một người có thể đóng các vai xã hội khác nhau trong các hội thoại khác
nhau vì?

A. Quan hệ xã hội vốn do một người nào đó quy định

B. Quan hệ xã hội vốn đơn giản và nhỏ hẹp

C. Quan hệ xã hội vốn rất đa dạng

9. Hãy phát hiện mối quan hệ xã hội giữa những người tham gia hội thoại trong
hội thoại sau?

A: Đêm qua có sự gì lạ không?

B: Thưa ngài, mọi sự vẫn như thường ạ!

A. Người trên - kẻ dưới

B. Anh - em

C. Cha - con

D. Thầy - trò

10. Muốn có cách nói phù hợp, người tham gia hội thoại cần phải

A. Xác định đúng vai xã hội của mình
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B. Xác định cách xưng hô phù hợp

C. Xác định được động từ cho phù hợp

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 57: Hội thoại
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